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DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HƯNG THỊNH  

(THUỘC CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG THỊNH) 

(Kèm theo Quyết định s1446/QĐ-SYT ngày 24/12/2024 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT  

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  751 2.349 NỘI KHOA Hút dịch khớp gối 

2.  752 2.350 NỘI KHOA 
Hút dịch khớp gối dưới hướng 

dẫn của siêu âm 

3.  753 2.351 NỘI KHOA Hút dịch khớp háng 

4.  754 2.352 NỘI KHOA 
Hút dịch khớp háng dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

5.  755 2.353 NỘI KHOA Hút dịch khớp khuỷu 

6.  756 2.354 NỘI KHOA 
Hút dịch khớp khuỷu dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

7.  757 2.355 NỘI KHOA Hút dịch khớp cổ chân 

8.  758 2.356 NỘI KHOA 
Hút dịch khớp cổ chân dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

9.  759 2.357 NỘI KHOA Hút dịch khớp cổ tay 

10.  760  2.358 NỘI KHOA 
Hút dịch khớp cổ tay dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

11.  761 2.359 NỘI KHOA Hút dịch khớp vai 

12.  762 2.360 NỘI KHOA 
Hút dịch khớp vai dưới hướng 

dẫn của siêu âm 

13.  763 2.361 NỘI KHOA Hút nang bao hoạt dịch 

14.  764 2.362 NỘI KHOA 
Hút nang bao hoạt dịch dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

15.  765 2.363 NỘI KHOA Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm 

16.  766 2.364 NỘI KHOA 
Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm 

dưới hướng dẫn của siêu âm 

17.  775 2.373 NỘI KHOA Siêu âm khớp (một vị trí) 

18.  776 2.374 NỘI KHOA Siêu âm phần mềm (một vị trí) 
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19.  777 2.375 NỘI KHOA Sinh thiết tuyến nước bọt 

20.  778 2.376 NỘI KHOA 

Sinh thiết phần mềm bằng 

súng dưới   hướng dẫn của siêu 

âm 

21.  779 2.377 NỘI KHOA 

Sinh thiết phần mềm bằng kim 

bắn dưới hướng dẫn của siêu 

âm 

22.  780 2.378 NỘI KHOA 
Sinh thiết màng hoạt dịch dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

23.  781 2.379 NỘI KHOA 
Sinh thiết xương dưới hướng 

dẫn của siêu âm 

24.  782 2.380 NỘI KHOA 
Sinh thiết da bằng kim chuyên 

dụng (biopsy punch) 

25.  783 2.381 NỘI KHOA Tiêm khớp gối 

26.  784 2.382 NỘI KHOA Tiêm khớp háng 

27.  785 2.383 NỘI KHOA Tiêm khớp cổ chân 

28.  786 2.384 NỘI KHOA Tiêm khớp bàn ngón chân 

29.  787 2.385 NỘI KHOA Tiêm khớp cổ tay 

30.  788 2.386 NỘI KHOA Tiêm khóp bàn ngón tay 

31.  789 2.387 NỘI KHOA Tiêm khớp đốt ngón tay 

32.  790 2.388 NỘI KHOA Tiêm khớp khuỷu tay 

33.  791 2.389 NỘI KHOA Tiêm khớp vai 

34.  792 2.390 NỘI KHOA Tiêm khớp ức đòn 

35.  793 2.391 NỘI KHOA Tiêm khớp ức – sườn 

36.  794 2.392 NỘI KHOA Tiêm khớp đòn – cùng vai 

37.  796 2.394 NỘI KHOA Tiêm ngoài màng cứng 

38.  797 2.395 NỘI KHOA Tiêm khớp cùng chậu 

39.  798 2.396 NỘI KHOA 
Tiêm khớp bám gân mỏm trâm 

quay (mỏm trâm trụ) 

40.  799 2.397 NỘI KHOA 

Tiêm điểm bám gân lồi cầu 

trong (lồi cầu ngoài) xương 

cánh tay 

41.  800 2.398 NỘI KHOA 
Tiêm điểm bám gân quanh 

khớp gối 
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42.  801 2.399 NỘI KHOA Tiêm hội chứng DeQuervain 

43.  802 2.400 NỘI KHOA 
Tiêm hội chứng đường hầm cổ 

tay 

44.  803 2.401 NỘI KHOA Tiêm gân gấp ngón tay 

45.  804 2.402 NỘI KHOA Tiêm gân nhị đầu khớp vai 

46.  805 2.403 NỘI KHOA 
Tiêm gân trên gai (dưới gai, 

gân bao xoay khớp vai) 

47.  806 2.404 NỘI KHOA 
Tiêm điểm bám gân mỏm cùng 

vai 

48.  807 2.405 NỘI KHOA 
Tiêm điểm bám gân mỏm trâm 

quay (trâm trụ) 

49.  808 2.406 NỘI KHOA Tiêm gân gót 

50.  809 2.407 NỘI KHOA Tiêm cân gan chân 

51.  810 2.408 NỘI KHOA Tiêm cạnh cột sống cổ 

52.  811 2.409 NỘI KHOA Tiêm cạnh cột sống thắt lưng 

53.  812 2.410 NỘI KHOA Tiêm cạnh cột sống ngực 

54.  813 2.411 NỘI KHOA 
Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn 

của siêu âm 

55.  814 2.412 NỘI KHOA 
Tiêm khớp háng dưới hướng 

dẫn của siêu âm 

56.  815 2.413 NỘI KHOA 
Tiêm khớp cổ chân dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

57.  816 2.414 NỘI KHOA 
Tiêm khớp bàn ngón chân dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

58.  817 2.415 NỘI KHOA 
Tiêm khớp cổ tay dưới hướng 

dẫn của siêu âm 

59.  818 2.416 NỘI KHOA 
Tiêm khớp bàn ngón tay dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

60.  819 2.417 NỘI KHOA 
Tiêm khớp đốt ngón tay dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

61.  820 2.418 NỘI KHOA 
Tiêm khớp khuỷu tay dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

62.  821 2.419 NỘI KHOA 
Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn 

của siêu âm 

63.  822 2.420 NỘI KHOA Tiêm khớp ức đòn dưới hướng 



4 

 

dẫn của siêu âm 

64.  823 2.421 NỘI KHOA 
Tiêm khớp ức – sườn dưới 

hướng dẫn cuả siêu âm 

65.  824 2.422 NỘI KHOA 
Tiêm khớp đòn – cùng vai 

dưới hướng dẫn của siêu âm 

66.  826 2.424 NỘI KHOA 
Tiêm hội chứng DeQuervain 

dưới hướng dẫn của siêu âm 

67.  827 2.425 NỘI KHOA 

Tiêm hội chứng đường hầm cổ 

tay dưới hướng dẫn của siêu 

âm 

68.  828 2.426 NỘI KHOA 
Tiêm gân gấp ngón tay dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

69.  829 2.427 NỘI KHOA 
Tiêm gân nhị đầu khớp vai 

dưới hướng dẫn của siêu âm 

70.  830 2.428 NỘI KHOA 

Tiêm gân trên gai (dưới gai, 

gân bao xoay khớp vai) dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

71.  831 2.429 NỘI KHOA 

Tiêm điểm bám gân mỏm cùng 

vai dưới hướng dẫn của siêu 

âm 

72.  16209 20.52 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi siêu âm đường tiêu hóa 

trên kết hợp với chọc hút tế 

bào 

73.  16215 20.58 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ 

dày - đại tràng) 

74.  16224 20.67 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi dạ dày thực quản cấp 

cứu chảy máu tiêu hóa cao để 

chẩn đoán và điều trị 

75.  16225 20.68 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi thực quản – dạ dày, lấy 

dị vật 

76.  16227 20.70 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi đại tràng – lấy dị vật 

77.  16228 20.71 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi đại tràng tiêm cầm máu 
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78.  16229 20.72 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi trực tràng – hậu môn 

thắt trĩ 

79.  16230 20.73 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi đại, trực tràng có thể 

sinh thiết 

80.  16231 20.74 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi cắt polyp ống tiêu hóa 

(thực quản, dạ dày, tá tràng, 

đại trực tràng) 

81.  16232 20.75 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi hậu môn có sinh thiết, 

tiêm sơ 

82.  16236 20.79 

NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN 

THIỆP 

Nội soi thực quản, dạ dày, tá 

tràng kết hợp sinh thiết 

Tổng: 82 danh mục. 
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